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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Học sinh đọc kĩ các câu hỏi sau và chọn câu trả lời đúng nhất. Mỗi câu trả lời đúng đạt 0.5 điểm.
Câu 1. Trong kháng chiến chống Mông – Nguyên, câu nói “nếu bệ hạ muốn hàng thì xin chém đầu thần trước đã rồi hãy hàng” là của 
A. Trần Thủ Độ      B. Trần Quang Khải      C. Trần Hưng Đạo    D. Trần Nhật Duật
Câu 2. “Hào khí Đông A” là từ chỉ về khí phách của quân dân ta ở thời kì vương triều nào?
A. Lý         B. Trần           C. Hồ                  D. Lê sơ
Câu 3. Nguyên nhân chính khiến nhà Hồ thất bại trước quân Minh xâm lược là:
A. do quân nhà Minh quá mạnh khi xâm lược nước ta 
B. do nhà Hồ không đoàn kết được toàn dân đánh giặc và lối đánh dựa vào thành lũy và vũ khí
C. do nhà Hồ chủ quan khinh địch, không có đường lối chu toàn
D. do lực lượng quân đội nhà Hồ quá mỏng                 
Câu 4. Câu nói “ thần không sợ đánh chỉ sợ lòng dân có theo hay không thôi” của Hồ Nguyên Trừng ý chỉ điều gì?
A. Muốn đánh thắng giặc thì yếu tố quyết định phải được lòng dân ủng hộ 
B. Ông không sợ đánh địch mạnh, ông chỉ sợ người dân không có lòng tin 
C. Ông không ngại đánh giặc, muốn người dân theo mình đánh giặc 
D. Ông muốn nhân dân cùng theo ông đánh giặc, không sợ kẻ thù
Câu 5. Vì sao quân Nguyên thất bại ở Đại Việt lần ba
A. Do quân Nguyên chủ quan khinh thường quân dân Đại Việt, vẫn đi mà không mang theo lương thực
B. Do quân Nguyên bị động khi lâm vào cảnh thiếu lương thực bởi quân Trần rút khỏi Thăng Long
C. Do đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ bị tiêu diệt ở Vân Đồn đẩy quân Nguyên vào tình trạng thiếu lương thực, suy yếu và bị quân Trần phản công đánh tiêu diệt toàn bộ quân thủy 
D. Do quân Nguyên liên tiếp xâm lược và 2 lần bị nhà Trần đánh bại nên không có ý chí chiến đấu 
Câu 6. Bài “ Hịch tướng sĩ” là của ai?
A. Trần Hưng Đạo   B. Trần Quang Khải  C. Trương Hán Siêu   D. Trần Nhân Tông 
Câu 7. Nhà giáo dục lỗi lạc của thời Trần, người dâng “thất trảm sớ” ( xin vua chém 7 tên nịnh thần) là
A. Chu Văn An      B. Phạm Sư Mạnh   C. Trương Hán Siêu   D. Nguyễn Hiền 
Câu 8. Cuốn sử đầu tiên thành văn ghi chép lịch sử nước ta do Lê Văn Hưu biên soạn có tên gọi là 
A. Đại Việt sử kí toàn thư         		B. Binh thư yếu lược
C. Đại Việt sử kí                        	D. Việt sử lược 
Câu 9: Diện tích của châu Nam Cực là bao nhiêu?
A. 11 triệu km2.           B. 14,1 triệu km2.        C. 10 triệu km2.         D. 15 triệu km2.            
Câu 10: Năm 2020, cơ cấu dân số theo độ tuổi của Ô-xtrây-li-a là: 
A. Cơ cấu dân số già.                                	B. Cơ cấu dân số đồng đều
C. Cơ cấu dân số trẻ.                                  	D. Cơ cấu dân số vàng.
Câu 11: Cơ sở phát triển của các thành thị ở phương Tây là gì?
A. Sự phát triển của nông nghiệp.	       B. Sự phát triển của thủ công nghiệp.
C. Sự phát triển của thương nghiệp. 
D.Sự phát triển của thủ công và thương nghiệp.
Câu 12: Đặc điểm nổi bật về khí hậu của Châu Nam Cực là: 
A. lạnh nhưng ẩm.                       B. khô nhất thế giới.
C. lạnh nhất thế giới.                   D.lạnh và khô nhất thế giới.                                
II. Tự luận 
Câu 1. Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần xâm lược lần thứ thứ ba 1287-1288 (1.5 điểm)
Câu 2. Khi Hưng Đạo Vương ốm nặng vua Trần lo lắng đến thăm, hỏi ông kế sách giữ nước nếu quân Nguyên lại sang xâm lược, Hưng Đạo Vương nói “ vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vậy. Vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt.. Tùy thời, tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được”. Từ câu nói trên em hãy lí giải nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên (1,5 điểm) 
Câu 3. Lập niên biểu các sự kiện chính của khởi nghĩa Lam Sơn? Em viết vài dòng cảm nhận của mình về một nhân vật yêu nước trong khởi nghĩa Lam Sơn (2 điểm)
	Thời gian
	Sự kiện chính

	1416
	

	1424
	

	11/1426
	

	10/1427
	

	10/12/1427
	


Câu 4: (2 điểm) 
a. Trình bày lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực? 
b. Ô-xtrây-li-a đã thực hiện những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên sinh vật?   

                  -Hết -
 			  
